
Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

TỔNG CỘNG 54,091 46,793 7,298 13.49% 11,261 20.82% 3,963 8.47% -

I
Thành phố đặc 

biệt

1 Hà Nội 2,697 2,583 114 4.23% 540 20% 426 16.49%
Đề nghị địa phương nghiên cứu phương án tiếp tục thu gọn đầu mối 

ĐVSNCL theo yêu cầu tại NQ số 19-NQ/TW. 

2 TP. Hồ Chí Minh 1,833 1,811 22 1.20% 367 20% 345 19.05%
Đề nghị địa phương nghiên cứu phương án tiếp tục thu gọn đầu mối 

ĐVSNCL theo yêu cầu tại NQ số 19-NQ/TW

II Thành phố khác
a. Cấp tỉnh: 

'- Sở Giáo dục và Đào tạo:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Giáo 

dục thường xuyên TP, Trung tâm Tin học và Trung tâm Giáo dục kỹ 

thuật tổng hợp - Hướng nghiệp và bồi dưỡng nhà giáo thành 01 đầu 

mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Y tế:  Nghiên cứu sáp nhập các Trung tâm Dân số - Kế hoạch 

hóa gia đình (15 Trung tâm) vào các Trung tâm y tế quận, huyện, TX 

(theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW).

- Sở Văn hóa và Thể thao: 

+ Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa TP và Trung tâm Thông 

tin và Triển lãm Điện ảnh thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

+ Nghiên cứu sáp nhập Cung Văn hóa thiếu nhi Thành phố và Cung 

Văn hóa thể thao thanh niên Thành phố vào Trung tâm Văn hóa TP.

97 10.74%

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT

Phụ lục 8

VỀ PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN NĂM 2025

Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

20%3 Hải Phòng 1,008 903 105 10.42% 202
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:  Nghiên cứu hợp nhất 

Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội, Trung tâm Công tác xã hội và 

Quỹ Bảo trợ trẻ em TP thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Khoa học và Công nghệ:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Thông tin khoa học và công nghệ, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng và Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ 

và Đổi mới sáng tạo thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở (theo yêu 

cầu Nghị quyết số 19-NQ/TW). 

- Sở Tài nguyên và Môi trường:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Quan trắc Môi trường và Trung 

tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thành 01 đầu mối ĐVSNCL 

thuộc Sở.

- Nghiên cứu sáp nhập các Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật 

và Du lịch (thuộc Sở Văn hóa và Thể thao), Trường Trung cấp nông 

nghiệp thuỷ sản (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 

Trường Trung cấp nghề xây dựng (thuộc Sở Xây dựng) và Trường 

Trung cấp nghề Khu Kinh tế (thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế) vào 

đầu mối trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh (theo yêu cầu Nghị quyết 

số 19-NQ/TW). 

- Nghiên cứu phương án tổ chức lại TT Thông tin và Truyền thông 

(thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) và Trung tâm Thông tin - Tin 

học (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) để giảm đầu mối ĐVSNCL.

b. Cấp huyện: 

'- Nghiên cứu tổ chức mô hình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và 

và phát triển quỹ đất cấp huyện (trên cơ sở hợp nhất BQLDA ĐTXD 

và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện).

97 10.74%20%3 Hải Phòng 1,008 903 105 10.42% 202
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Huyện Kiến Thụy:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao huyện và Ban Quản lý di tích Khu tưởng niệm các vua nhà Mạc 

thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc huyện.

- Huyện Vĩnh Bảo:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao huyện và Trung tâm Dịch vụ du lịch và quản lý di tích lịch sử 

thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc huyện.

- Quận Đồ Sơn:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao quận và Trung tâm dịch vụ du lịch và quản lý lịch sử thành 01 

đầu mối ĐVSNCL thuộc huyện.

- Huyện Cát Hải:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao huyện và Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà thành 01 

đầu mối ĐVSNCL thuộc huyện.

a. Cấp tỉnh:

'- Sở Y tế:  Nghiên cứu sáp nhập Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch 

vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

TP. 

- Sở Văn hóa và Thể thao:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Thể dục 

thể thao và Trung tâm Huấn luyện đào tạo vận động viên thuộc Sở 

Văn hóa và Thể thao thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở (theo yêu 

cầu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW).

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:  Nghiên cứu hợp nhất 

Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ 

trẻ em TP thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Khoa học và Công nghệ:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Kỹ 

thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Tiết kiệm năng 

lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ, Trung tâm Hỗ trợ khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo và Trung tâm Công nghệ sinh học thành 01 

đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở (theo yêu cầu Nghị quyết số 19-

NQ/TW). 

97 10.74%20%

4 Đà Nẵng 415 390 25 6.02% 83 20% 58 14.87%

3 Hải Phòng 1,008 903 105 10.42% 202
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Sở Tài nguyên và Môi trường:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi 

trường, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm 

Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Xây dựng: 

+ Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị và Trung 

tâm Quản lý và khai thác nhà thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

+ Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng và 

Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Giao thông vận tải:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Điều hành 

đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng và Trung tâm Quản lý 

hạ tầng giao thông thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Thông tin và Truyền thông:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và Trung tâm Vi mạch thành 

01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Ngoại vụ:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Phát triển hợp tác 

quốc tế và Trung tâm Phục vụ đối ngoại thành 01 đầu mối ĐVSNCL 

thuộc Sở.

- BQL Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng: 

Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Khu Công nghệ 

cao Đà Nẵng và Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng Khu Công 

nghiệp Đà Nẵng.

4 Đà Nẵng 415 390 25 6.02% 83 20% 58 14.87%
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Nghiên cứu phương án tổ chức lại TT Thông tin dịch vụ công 

(thuộc UBND TP) và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền 

thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) để giảm đầu mối 

ĐVSNCL.
b. Cấp huyện:

'- Quận Sơn Trà:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin và Thể thao và Ban Quản lý Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà 

Nẵng thành 01 đầu mối tổ chức thuộc quận. 

- Quận Ngũ Hành Sơn:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao, Ban Quản lý dự án khu du lịch thắng cảnh và Ban Quản lý 

làng đá mỹ nghệ Non Nước thành 01 đầu mối tổ chức thuộc quận. 

a. Cấp tỉnh:

'- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  Nghiên cứu hợp nhất Trung 

tâm Thể dục thể thao và Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể 

thao thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở (theo yêu cầu tại Nghị 

quyết số 19-NQ/TW).

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

+ Nghiên cứu sáp nhập Trường Trung cấp nghề Thới Lai vào đầu 

mối trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh (theo yêu cầu tại Nghị quyết số 

19-NQ/TW).

+ Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trung tâm Công 

tác xã hội thành 01 đầu mối tổ chức thuộc Sở (theo yêu cầu tại Nghị 

quyết số 19-NQ/TW).

- Sở Khoa học và Công nghệ:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Kỹ 

thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Thông tin khoa 

học và công nghệ và Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công 

nghệ thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở (theo yêu cầu Nghị quyết 

số 19-NQ/TW). 

4 Đà Nẵng 415 390 25 6.02% 83 20% 58 14.87%

5 Cần Thơ 619 532 87 14.05% 124 20% 37 6.95%
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 
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(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Sở Tài nguyên và Môi trường:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi 

trường, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm 

Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc Sở.

- Nghiên cứu phương án tổ chức lại TT Điều hành đô thị thông minh 

(thuộc UBND TP) và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền 

thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) để giảm đầu mối 

ĐVSNCL.

b. Cấp huyện: 

'- Nghiên cứu tổ chức mô hình trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp 

huyện trên cơ sở tổ chức lại các trạm khuyến nông, trạm thủy lợi... 

trên địa bàn huyện, quận, TX. 

- Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện và 

Nhà Văn hóa thiếu nhi cấp huyện (thuộc quận Ninh Kiều, quận Thốt 

Nốt, quận Ô Môn) thành 01 đầu mối tổ chức cấp huyện.

III
Đồng bằng sông 

Hồng

5 Cần Thơ 619 532 87 14.05% 124 20% 37 6.95%
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 
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Tương 
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(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
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(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

a. Cấp tỉnh: 

'- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

+ Nghiên cứu sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du 

lịch vào đầu mối trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh (theo yêu cầu tại 

Nghị quyết số 19-NQ/TW).

+ Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa nghệ thuật và Trung tâm 

Phát hành phim và chiếu bóng thành 01 đầu mối tổ chức thuộc Sở 

(theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW).

+ Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Đào tạo, huấn luyện thể thao và 

Nhà Thi đấu Thể dục thể thao thành 01 đầu mối tổ chức thuộc Sở 

(theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW).

- Sở Khoa học và Công nghệ:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Đo 

lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học và Trung tâm Ứng dụng 

khoa học công nghệ và khảo nghiệm giống thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc Sở (theo yêu cầu Nghị quyết số 19-NQ/TW). 

- Sở Tài nguyên và Môi trường:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Tài nguyên và Môi trường, Trung 

tâm Quan trắc và Phân tích môi trường và Trung tâm Công nghệ 

thông tin thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Xây dựng:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Quy hoạch đô thị 

và nông thôn và Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thành 01 

đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Nghiên cứu hợp nhất TT Thông tin xúc tiến du lịch (thuộc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch), TT Xúc tiến thương mại (thuộc Sở Công 

Thương) và bộ phận sự nghiệp xúc tiến đầu tư của TT Hỗ trợ phát 

triển doanh nghiệp, tư vấn và xúc tiến đầu tư (thuộc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư) thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc tỉnh.

5620%1,097 933 164 14.95% 2206 Hải Dương 6.00%
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

b. Cấp huyện: 

Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao cấp 

huyện và Đài Truyền thanh (Đài Phát thanh) cấp huyện thành 01 đầu 

mối tổ chức cấp huyện (riêng đối với TP Chí Linh nghiên cứu hợp 

nhất Trung tâm VH - TT - TT TP, Đài Truyền thanh TP và Nhà thiếu 

nhi TP thành 01 đầu mối tổ chức thuộc TP).

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Văn hóa Điện ảnh và Ban Quản lý di tích tỉnh thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Khoa học và Công nghệ:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Thông tin, Thống kê, Ứng dụng khoa học và công nghệ và Trung tâm 

Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc Sở (theo yêu cầu Nghị quyết số 19-NQ/TW). 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Nghiên cứu hợp nhất 

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Trung tâm 

tư vấn kỹ thuật đê điều thủy lợi thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc 

Sở.

- Sở Tài nguyên và Môi trường:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi 

trường và Trung tâm Quan trắc - thông tin tài nguyên và môi trường 

thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Nghiên cứu hợp nhất TT Xúc tiến du lịch (thuộc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch); bộ phận sự nghiệp xúc tiến đầu tư của TT Xúc tiến 

đầu tư và hỗ trợ DN (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) và bộ phận sự 

nghiệp xúc tiến thương mại của TT Khuyến công và Xúc tiến thương 

mại (thuộc Sở Công Thương) thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc tỉnh.

134 20% 69 11.40%Hưng Yên 670 605 65 9.70%

5620%1,097 933 164 14.95% 220

7

6 Hải Dương 6.00%
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

8 Thái Bình 1,054 837 217 20.59% 217 20.59% - -
Đề nghị địa phương nghiên cứu phương án tiếp tục thu gọn đầu mối 

ĐVSNCL theo yêu cầu tại NQ số 19-NQ/TW. 

9 Nam Định 1,057 844 213 20.15% 213 20.15% - -
Đề nghị địa phương nghiên cứu phương án tiếp tục thu gọn đầu mối 

ĐVSNCL theo yêu cầu tại NQ số 19-NQ/TW. 

a. Cấp tỉnh: 

'- Sở Tài nguyên và Môi trường:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi 

trường, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và môi trường, 

Trung tâm thông tin, dữ liệu và phát triển quỹ đất và Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và môi trường thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Xây dựng:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Quy hoạch xây 

dựng và Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc Sở.

- Nghiên cứu hợp nhất TT Xúc tiến du lịch (thuộc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch), TT Xúc tiến và tư vấn đầu tư (thuộc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư) và bộ phận sự nghiệp xúc tiến thương mại của TT Khuyến 

công và Xúc tiến thương mại (thuộc Sở Công Thương) và thành 01 

đầu mối ĐVSNCL thuộc tỉnh.
452488Hà Nam10 7.38%36 13.72%6220%98



10

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

b. Cấp huyện: 

'- Nghiên cứu tổ chức mô hình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và 

phát triển quỹ đất cấp huyện (trên cơ sở hợp nhất BQLDA ĐTXD và 

Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện); riêng đối với TP Phủ Lý thì 

nghiên cứu hợp nhất BQLDA ĐTXD, BQLDA Phát triển đô thị và 

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc 

TP; đối với huyện Kim Bảng và TX Duy Tiên thì nghiên cứu hợp 

nhất BQLDA ĐTXD, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Trung tâm 

Phát triển cụm công nghiệp cấp huyện thành 01 đầu mối ĐVSNCL 

cấp huyện.

- Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, TP và 

Đài phát thanh huyện, TP thành 01 đầu mối thuộc huyện (theo yêu 

cầu Nghị quyết số 19-NQ/TW).

a. Cấp tỉnh: 

'- Sở Văn hóa, Thể thao:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa 

tỉnh và Trung tâm Bảo tồn Di tích lịch sử - văn hóa cố đô Hoa Lư 

thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở (theo yêu cầu Nghị quyết số 19-

NQ/TW).

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:  Nghiên cứu sáp nhập 

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Du lịch vào đầu mối trường 

cao đẳng thuộc tỉnh (theo yêu cầu Nghị quyết số 19-NQ/TW).

- Sở Tài nguyên và Môi trường:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Phát triển quỹ đất - tài nguyên và môi trường và Trung tâm Quan trắc 

Tài nguyên và Môi trường thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

452488Hà Nam10

11 593690Ninh Bình 6.91%4120%13814.06%97

7.38%36 13.72%6220%98
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

'- Nghiên cứu hợp nhất TT Thông tin xúc tiến du lịch (thuộc Sở Du 

lịch); bộ phận sự nghiệp xúc tiến đầu tư của TT Tư vấn, Xúc tiến đầu 

tư và hỗ trợ DN (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) và bộ phận xúc tiến 

thương mại của TT Khuyến công, Xúc tiến thương mại và phát triển 

công nghiệp (thuộc Sở Công Thương) và của TT Nông nghiệp công 

nghệ cao và xúc tiến thương mại thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc 

tỉnh.

b. Cấp huyện: 

'- Nghiên cứu hợp nhất Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Trung 

tâm Vệ sinh môi trường đô thị cấp huyện thành 01 đầu mối ĐVSNCL 

thuộc huyện; riêng đối với huyện Hoa Lư thì nghiên cứu hợp nhất 

BQLDA ĐTXD, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Trung tâm Vệ sinh 

môi trường đô thị huyện thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc huyện.

- TP Tam Điệp:  Nghiên cứu tổ chức lại Nhà máy xử lý chất thải rắn 

Ninh Bình để giảm đầu mối ĐVSNCL.

a. Cấp tỉnh: 

'-  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:  Nghiên cứu hợp nhất 

Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện thành 01 

đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Khoa học và Công nghệ:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Ứng 

dụng và Đổi mới sáng tạo và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở (theo yêu 

cầu Nghị quyết số 19-NQ/TW). 

- Sở Thông tin và Truyền thông:  Nghiên cứu sáp nhập Trung tâm 

Hạ tầng thông tin vào Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền 

thông.

12

11 593690Ninh Bình 6.91%4120%13814.06%97

6.30%4020%14914.65%109635744Vĩnh Phúc
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  Nghiên cứu tổ chức lại 

Trung tâm Thông tin nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm 

Phát triển lâm nông nghiệp, Trung tâm Kiểm định giám sát công trình 

nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm kiểm nghiệm chứng 

nhận chất lượng đất và vật tư nông nghiệp để giảm đầu mối 

ĐVNSCL. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên 

và Môi trường và Trung tâm Công nghệ thông tin thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc Sở.

- Nghiên cứu phương án tổ chức lại Trung tâm Công nghệ thông tin 

và Truyền thông, Trung tâm tin học (thuộc Sở Tài chính), Trung tâm 

Tin học - Công báo (thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) và 

Trung tâm Thông tin tư liệu thanh tra (thuộc Thanh tra tỉnh) để giảm 

đầu mối ĐVSNCL. 

- Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch 

(thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) và bộ phận sự nghiệp xúc 

tiến đầu tư của TT Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ DN (thuộc 

Sở Kế hoạch và Đầu tư) thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc tỉnh.

b. Cấp huyện: 

- Huyện Tam Đảo:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao và Ban Quản lý khu danh thắng Tây Thiên 

thành 01 ĐVSNCL thuộc huyện.

- Huyện Vĩnh Tường:  Nghiên cứu hợp nhất Ban Quản lý dự án 

huyện và Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện thành 01 

ĐVSNCL thuộc huyện (như huyện Yên Lạc đã thực hiện).

12 6.30%4020%14914.65%109635744Vĩnh Phúc
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

a. Cấp tỉnh: 

'- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

+ Nghiên cứu sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và 

Du lịch vào đầu mối trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

+ Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa tỉnh và Ban Quản lý di 

tích tỉnh thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

+ Nghiên cứu sáp nhập Trung tâm Đào tạo Bóng chuyền tỉnh vào 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:  Nghiên cứu sáp nhập 

Trường Trung cấp nghề KTKT&TCTT vào đầu mối trường cao đẳng 

thuộc tỉnh (theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW).

- Sở Tài nguyên và Môi trường:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi 

trường và Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ thông tin Tài nguyên và 

Môi trường thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

b. Cấp huyện: 

'- Nghiên cứu tổ chức mô hình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và 

phát triển quỹ đất cấp TP tại TP Bắc Ninh và TP Từ Sơn (trên cơ sở 

hợp nhất BQLDA ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất TP).

- TP Từ Sơn:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông và Đài Phát thanh TP thành 01 đầu mối ĐVSNCL 

thuộc TP.

IV
Miền núi biên giới 

Tây Bắc

13 46577623Bắc Ninh 13.69%7920%1257.38%
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

a. Cấp tỉnh: 

'- Sở Y tế:  Nghiên cứu sáp nhập Trường Trung cấp Y tế vào đầu 

mối trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh (theo yêu cầu Nghị quyết số 19-

NQ/TW).

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Văn hóa tỉnh và TT Phát hành phim và chiếu bóng thành 01 

ĐVSNCL thuộc Sở.

-  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:  Nghiên cứu hợp nhất 

Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện thành 01 

đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Tài nguyên và Môi trường:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Quan trắc Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Công nghệ thông 

tin thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Nghiên cứu hợp nhất TT tư vấn và xúc tiến đầu tư (thuộc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư), TT Thông tin xúc tiến du lịch (thuộc Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch) và bộ phận sự nghiệp xúc tiến thương mại của 

TT khuyến công và xúc tiến thương mại (thuộc Sở Công Thương) 

thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc tỉnh.

b. Cấp huyện: 

'- TP. Hà Giang: Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin và Truyền thông TP và TT phát sóng phát thanh - truyền hình Núi 

Cấm thành 01 ĐVSNCL thuộc TP.

- Huyện Quản Bạ:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Truyền thông huyện và TT phát sóng phát thanh - 

truyền hình Quản Bạ thành 01 ĐVSNCL thuộc huyện.

14 12.22%Hà Giang 881 802 79 8.97% 177 20% 98
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Huyện Bắc Mê:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin và Truyền thông huyện và Ban Quản lý công trình di tích lịch sử 

Căng Bắc Mê thành 01 ĐVSNCL thuộc huyện.

- Huyện Vị Xuyên:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Truyền thông huyện và Ban Quản lý các công trình ghi 

công liệt sĩ quốc gia thành 01 ĐVSNCL thuộc huyện.

- Huyện Bắc Quang:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Truyền thông huyện và Ban Quản lý công trình di tích 

lịch sử Trọng Con thành 01 ĐVSNCL thuộc huyện.

15 Cao Bằng 836 633 203 24.28% 203 24.28% - -
Đề nghị địa phương nghiên cứu phương án tiếp tục thu gọn đầu mối 

ĐVSNCL theo yêu cầu tại NQ số 19-NQ/TW. 

a. Cấp tỉnh: 

'- Sở Y tế:  Nghiên cứu sáp nhập Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế 

vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

- Sở Tài nguyên và Môi trường:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Tài 

nguyên và Môi trường thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Xây dựng:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Quy hoạch xây 

dựng và Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng thành 

01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

'- Nghiên cứu hợp nhất TT Thông tin Xúc tiến du lịch (thuộc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch) TT Xúc tiến đầu tư (thuộc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư) và bộ phận sự nghiệp xúc tiến thương mại của TT Khuyến 

công và Xúc tiến thương mại (thuộc Sở Công Thương) và thành 01 

đầu mối ĐVSNCL thuộc tỉnh.

16 103775878Lạng Sơn

14

9.42%7320%17611.73%

12.22%Hà Giang 881 802 79 8.97% 177 20% 98
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

b. Cấp huyện: 

'- Nghiên cứu tổ chức mô hình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và 

và phát triển quỹ đất cấp huyện (trên cơ sở hợp nhất BQLDA ĐTXD 

và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện).

- Huyện Chi Lăng:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Thông tin và Ban Quản lý di tích huyện Chi Lăng thành 01 

đầu mối ĐVSNCL thuộc huyện.

a. Cấp tỉnh: 

'- Sở Y tế:  Nghiên cứu sáp nhập Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế 

vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

- Sở Khoa học và Công nghệ:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Ứng 

dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ, Trung tâm Kiểm định và kiểm 

nghiệm hàng hóa và Trạm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành 01 

đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở (theo yêu cầu Nghị quyết số 19-

NQ/TW). 

- Sở Tài nguyên và Môi trường:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Quan trắc Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Kỹ thuật Tài 

nguyên và Môi trường thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Giao thông vận tải - Xây dựng: Nghiên cứu tổ chức lại Ban 

Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây 

dựng công trình giao thông tỉnh, Trung tâm Giám định chất lượng 

xây dựng, Trung tâm Tư vấn giám sát và quản lý dự án xây dựng để 

giảm đầu mối ĐVSNCL.

- Ban Quản lý Khu Kinh tế: Nghiên cứu hợp nhất Ban Quản lý dự 

án Đầu tư xây dựng Khu Kinh tế tỉnh và Trung tâm Dịch vụ Khu 

kinh tế thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Ban.

16

17

103775878Lạng Sơn 9.42%7320%17611.73%

7.65%5620%16913.37%113732845Lào Cai
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Nghiên cứu hợp nhất TT Thông tin và xúc tiến du lịch (thuộc Sở 

Du lịch) và bộ phận sự nghiệp xúc tiến thương mại của TT Khuyến 

công và Xúc tiến thương mại (thuộc Sở Công Thương) thành 01 đầu 

mối ĐVSNCL thuộc tỉnh.

b. Cấp huyện: 

'- Nghiên cứu tổ chức mô hình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và 

và phát triển quỹ đất cấp huyện, TP (trên cơ sở hợp nhất BQLDA 

ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện, TP).

- TP Lào Cai: Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông và Ban Quản lý di tích TP thành 01 đầu mối ĐVSNCL 

thuộc TP.

- Huyện Bảo Yên: Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông và Ban Quản lý di tích và Phát triển du lịch 

huyện thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc TP.

a. Cấp tỉnh: 

'- Nghiên cứu hợp nhất TT Xúc tiến đầu tư (thuộc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư), TT Khuyến công và Xúc tiến thương mại (thuộc Sở Công 

Thương) và TT Xúc tiến du lịch (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch) thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc tỉnh.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Văn hóa Điện ảnh tỉnh và Ban Quản lý di tích tỉnh thành 01 

ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Nghiên cứu hợp nhất 

Trung tâm Bảo trợ xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc Sở.

18

17 7.65%5620%16913.37%113732845Lào Cai

8.08%4720%13413.00%87582669Điện Biên
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Sở Khoa học và Công nghệ:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và Trung tâm 

Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc Sở (theo yêu cầu Nghị quyết số 19-NQ/TW). 

- Sở Tài nguyên và Môi trường:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi 

trường và Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thành 01 

đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Xây dựng:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Quy hoạch xây 

dựng đô thị và nông thôn và Trung tâm Kiểm định chất lượng xây 

dựng thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Nghiên cứu hợp nhất TT Xúc tiến đầu tư (thuộc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư), TT Xúc tiến thương mại (thuộc Sở Công Thương) và TT 

Thông tin xúc tiến du lịch (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc tỉnh.

- Nghiên cứu phương án tổ chức lại TT Thông tin và Truyền thông 

(thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) và Trung tâm Thông tin - 

Công báo (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) để giảm đầu mối 

ĐVSNCL.
b. Cấp huyện: 

'Nghiên cứu tổ chức mô hình Ban Quản lý dự án và quản lý đất đai 

cấp huyện (trên cơ sở hợp nhất BQLDA các công trình và Trung tâm 

quản lý đất đai cấp huyện); riêng đối với TP Điện Biên Phủ thì 

nghiên cứu hợp nhất BQLDA các công trình, Trung tâm quản lý đất 

đai và Trung tâm Dịch vụ kinh tế tổng hợp TP thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc TP.

19 Lai Châu 596 438 158 26.51% 158 26.51% - -
Đề nghị địa phương nghiên cứu phương án tiếp tục thu gọn đầu mối 

ĐVSNCL theo yêu cầu tại NQ số 19-NQ/TW. 

18 8.08%4720%13413.00%87582669Điện Biên
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

V
Các tỉnh miền núi 

phía Bắc

20 Yên Bái 771 546 225 29.18% 225 29.18% - -
Đề nghị địa phương nghiên cứu phương án tiếp tục thu gọn đầu mối 

ĐVSNCL theo yêu cầu tại NQ số 19-NQ/TW. 

21 Bắc Kạn 464 388 76 16.38% 93 20% 17 4.38%
Đề nghị địa phương nghiên cứu phương án tiếp tục thu gọn đầu mối 

ĐVSNCL theo yêu cầu tại NQ số 19-NQ/TW. 

a. Cấp tỉnh: 

'- Sở Y tế:  Nghiên cứu sáp nhập Trung tâm Truyền thông giáo dục 

sức khỏe vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

+ Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Phát 

thành phim và chiếu bóng và Ban Quản lý các Khu di tích tỉnh thành 

01 đầu mối ĐVSNCL thuộc tỉnh.

+ Nghiên cứu tổ chức lại Ban Quản lý quảng trường Nguyễn Tất 

Thành để giảm đầu mối ĐVSNCL.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  Nghiên cứu hợp nhất 

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Ban Quản 

lý khai thác các công trình thủy lợi thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc 

Sở.

- Sở Tài nguyên và Môi trường:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Quan trắc Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Kỹ thuật Tài 

nguyên và Môi trường thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Xây dựng:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Quy hoạch xây 

dựng và Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc Sở.

22 16.12%9320%1214.63%28577605Tuyên Quang
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

b. Cấp huyện: 

'- Nghiên cứu tổ chức mô hình Ban Quản lý dự án và quản lý đất đai 

cấp huyện (trên cơ sở hợp nhất BQLDA các công trình và Trung tâm 

quản lý đất đai cấp huyện).

- Huyện Hàm Yên:  Nghiên cứu sáp nhập TT Cây ăn quả vào TT 

Dịch vụ nông nghiệp huyện.

a. Cấp tỉnh: 

'- Sở Y tế:  Nghiên cứu sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa 

gia đình cấp huyện (13 Trung tâm) vào các Trung tâm y tế đa chức 

năng cấp huyện.

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 

+ Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim và Ban 

Quản lý dự án Văn hóa - Thể thao thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc 

Sở.

+ Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện Thể dục thể 

thao và Trung tâm Quản lý, Khai thác Khu Liên hợp Thể dục, Thể 

thao thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Nghiên cứu sáp nhập 

Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú Phú Thọ vào đầu mối trường 

cao đẳng trên địa bàn tỉnh (theo yêu cầu Nghị quyết số 19-NQ/TW).

- Sở Khoa học và Công nghệ:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Ứng 

dụng và thông tin khoa học và công nghệ và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở 

(theo yêu cầu Nghị quyết số 19-NQ/TW). 

22 16.12%9320%1214.63%28577605Tuyên Quang

9.60%9620%22711.58%1311,0001,131Phú Thọ23
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Sở Tài nguyên và Môi trường:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường 

và Trung tâm Kỹ thuật, Công nghệ tài nguyên và môi trường thành 

01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Xây dựng:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Quy hoạch xây 

dựng và Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc Sở.- Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Phú Thọ:  Nghiên cứu hợp 

nhất Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải Khu 

Công nghiệp Trung Hà và Trung tâm Phát triển hạ tầng và dịch vụ 

Khu Công nghiệp thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Ban.

- Nghiên cứu hợp nhất TT Xúc tiến đầu tư (thuộc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư) và TT Thông tin xúc tiến du lịch (thuộc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch) thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc tỉnh.

b. Cấp huyện: 

'- TP Việt Trì:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch và Đài Truyền thanh Truyền hình TP thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc TP.

- Huyện Cẩm Khê, huyện Tam Nông, huyện Thanh Sơn, huyện 

Đoan Hùng, huyện Thanh Ba, huyện Phù Ninh:  Nghiên cứu hợp 

nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Ban Quản lý các công 

trình công cộng huyện thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc huyện.

- Huyện Yên Lập, huyện Tân Sơn:  Nghiên cứu hợp nhất Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp 

và công trình công cộng huyện thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc 

huyện.

9.60%9620%22711.58%1311,0001,131Phú Thọ23
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- TX Lâm Thao:  Nghiên cứu hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư và 

dịch vụ công cộng và Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp TX 

thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc TX.

24 Sơn La 1,058 732 326 30.81% 326 30.81% - -
Đề nghị địa phương nghiên cứu phương án tiếp tục thu gọn đầu mối 

ĐVSNCL theo yêu cầu tại NQ số 19-NQ/TW. 

25 Hòa Bình 885 629 256 28.93% 256 28.93% - -
Đề nghị địa phương nghiên cứu phương án tiếp tục thu gọn đầu mối 

ĐVSNCL theo yêu cầu tại NQ số 19-NQ/TW. 

a. Cấp tỉnh: 

'- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 

+ Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh và 

Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc Sở.

+ Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao và 

Trường Phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc Sở (theo yêu cầu Nghị quyết số 19-NQ/TW).

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 

+ Nghiên cứu sáp nhập Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú Thái 

Nguyên vào đầu mối trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh (theo yêu cầu 

Nghị quyết số 19-NQ/TW).

+ Nghiên cứu tổ chức lại Trung tâm Điều dưỡng và phục hồi chức 

năng tâm thần kinh để thu gọn đầu mối ĐVSNCL (nghiên cứu 

chuyển chức năng điều dưỡng người tâm thần về Bệnh viện Sức khỏe 

tâm thần tỉnh).

+ Nghiên cứu hợp nhất Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng 

và Trung tâm Điều dưỡng người có công.

9.60%9620%22711.58%1311,0001,131Phú Thọ23

9.54%7620%18111.64%105797902Thái Nguyên26
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Sở Tài nguyên và Môi trường:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi 

trường, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường và Trung tâm 

Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Giao thông vận tải:  Nghiên cứu sáp nhập Trường Trung cấp 

nghề giao thông vận tải vào đầu mối trường cao đẳng trên địa bàn 

tỉnh.

- Nghiên cứu hợp nhất TT Tư vấn và Xúc tiến đầu tư (thuộc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư), TT Xúc tiến thương mại (thuộc Sở Công Thương) 

và TT Thông tin xúc tiến du lịch (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch) thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc tỉnh.

b. Cấp huyện: 

Nghiên cứu tổ chức lại Cơ sở điều trị ma tuý tự nguyện tại 1 số huyện 

về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý nhằm giảm số đầu 

mối.

- Nghiên cứu tổ chức mô hình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và 

và phát triển quỹ đất cấp huyện (trên cơ sở hợp nhất BQLDA ĐTXD 

và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện).

a. Cấp tỉnh: 

'- Sở Y tế:  Nghiên cứu sáp nhập Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế 

vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao và Trường Thể dục thể thao thành 01 

đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở (theo yêu cầu Nghị quyết số 19-

NQ/TW).

27 10.82%Quảng Ninh 865 776 89 10.29% 173 20% 84

9.54%7620%18111.64%105797902Thái Nguyên26
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Nghiên cứu hợp nhất 

Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trung tâm Công tác xã hội thành 01 đầu 

mối ĐVSNCL thuộc Sở (theo yêu cầu Nghị quyết số 19-NQ/TW).

- Sở Khoa học và Công nghệ:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Ứng 

dụng và thống kê khoa học và công nghệ và Trung tâm Kỹ thuật Đo 

lường Chất lượng thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở (theo yêu 

cầu Nghị quyết số 19-NQ/TW). 

- Sở Tài nguyên và Môi trường:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Quan trắc tài nguyên và môi trường, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên 

và môi trường và Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi 

trường thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Tài nguyên và Môi trường:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Quan trắc tài nguyên và môi trường, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên 

và môi trường và Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi 

trường thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

b. Cấp huyện: Đề nghị địa phương nghiên cứu để tiếp tục thu gọn 

đầu mối ĐVSNCL cấp huyện (nghiên cứu tổ chức lại các nhóm 

ĐVSNCL có chức năng, nhiệm vụ có tính liên thông, tương đồng 

như nhóm các Trung tâm Truyền thông Văn hóa và các Ban Quản lý 

khu du lịch, khu di tích trên địa bàn huyện; nhóm các Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng, trung tâm phát triển quỹ đất, trung tâm dịch vụ 

công cộng đô thị...).

a. Cấp tỉnh: 

'- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  Nghiên cứu hợp nhất 

Trung tâm giống thuỷ sản Cấp I và Trung tâm giống cây trồng thành 

01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

27

Bắc Giang

10.82%Quảng Ninh 865 776 89 10.29% 173 20% 84

20%21118.29%1938621,05528 2.09%18
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Nghiên cứu hợp nhất TT Tư vấn và Xúc tiến đầu tư (thuộc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư) và bộ phận sự nghiệp xúc tiến thương mại của TT 

Khuyến công và Xúc tiến thương mại (thuộc Sở Công Thương) thành 

01 đầu mối ĐVSNCL thuộc tỉnh.

b. Cấp huyện: 

Nghiên cứu tổ chức mô hình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và 

và phát triển quỹ đất cấp huyện (trên cơ sở hợp nhất BQLDA ĐTXD 

và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện).

VI
Miền núi biên giới 

Tây Bắc
a. Cấp tỉnh: 

'- Sở Y tế: Nghiên cứu sáp nhập Phòng khám Đa khoa giao thông 

vận tải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

- Nghiên cứu sáp nhập Trường TC nghề thương mại du lịch, TC nghề 

miền núi, TC nghề TTNKT&ĐBKK và TC nghề tiểu thủ công 

nghiệp vào đầu mối trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

- Sở Khoa học và Công nghệ:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Ứng 

dụng chuyển giao khoa học và công nghệ và Trung tâm Dịch vụ kỹ 

thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành 01 đầu mối ĐVSNCL 

thuộc Sở (theo yêu cầu Nghị quyết số 19-NQ/TW). 

11.49%29 Thanh Hóa 2,457 2,220 237 9.65% 492 20% 255

Bắc Giang 20%21118.29%1938621,05528 2.09%18
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 

+ Nghiên cứu hợp nhất TT Văn hóa tỉnh, TT Phát hành phim và 

chiếu bóng, TT Bảo tồn di sản văn hoá Thanh Hoá và TT bảo tồn di 

sản thành nhà Hồ và Ban Quản lý di tích Lam Kinh thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc Sở.

+ Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Huấn luyện Thi đấu thể thao và 

Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc 

Sở.

+ Nghiên cứu sáp nhập Trung tâm Triển lãm hội chợ quảng cáo vào 

Trung tâm Xúc tiến thương mại du lịch.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 

+ Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Bảo trợ 

xã hội số 2 Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội và Quỹ Bảo 

trợ trẻ em thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

+ Nghiên cứu sáp nhập Trường Trung cấp giao thông vận tải Thanh 

Hóa vào đầu mối trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu phương án tổ chức lại TT Công nghệ thông tin và 

Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) và Trung tâm 

Công báo (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) để giảm đầu mối 

ĐVSNCL.
b. Cấp huyện: 

Nghiên cứu sáp nhập các Bệnh viện Đa khoa cấp huyện vào Trung 

tâm Y tế đa chức năng cấp huyện.

a. Cấp tỉnh: 

'- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  Nghiên cứu hợp nhất Trung 

tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Nghệ thuật truyền thống và Ban Quản 

lý Di tích tỉnh thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở. 

11.49%

38311.66%223

29 Thanh Hóa 2,457 2,220 237 9.65% 492 20% 255

9.47%16020%30 1,6891,912Nghệ An
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Sở Lao động và Thương binh, Xã hội: 

+ Nghiên cứu sáp nhập các Trường Trung cấp nghề: Kỹ thuật công 

nghệ và Thủ công nghiệp, Kinh tế kỹ thuật miền Tây, Kinh tế kỹ 

thuật Bắc Nghệ An, Dân tộc nội trú, Kinh tế kỹ thuật Tây Nam, Kinh 

tế - Kỹ thuật công nghiệp Vinh, Kinh tế kỹ thuật Nghi Lộc, Kinh tế 

Kỹ thuật công nghiệp Yên Thành vào đầu mối trường cao đẳng trên 

địa bàn tỉnh.

+ Nghiên cứu hợp nhất TT Bảo trợ xã hội, TT Công tác xã hội và 

Quỹ Bảo trợ trẻ em thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Khoa học và Công nghệ:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Khoa học xã hội và nhân văn, Trung tâm Thông tin khoa học và công 

nghệ, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và Trung 

tâm Đo lường Chất lượng thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở (theo 

yêu cầu Nghị quyết số 19-NQ/TW). 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  Nghiên cứu hợp nhất 

TT giống chăn nuôi, TT giống thuỷ sản và TT giống cây trồng thành 

TT giống nông nghiệp thuộc Sở 

- Sở Tài nguyên và Môi trường:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Phát triển quỹ đất - Tài nguyên và môi trường, Trung tâm Quan trắc 

và kỹ thuật môi trường, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường và 

Trung tâm Công nghệ thông tin thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc 

Sở.

- Sở Xây dựng:  Nghiên cứu hợp nhất Ban Quản lý hạ tầng xây dựng 

và Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc Sở.

38311.66%223 9.47%16020%30 1,6891,912Nghệ An
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

b. Cấp huyện: 

Nghiên cứu tổ chức mô hình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và 

và phát triển quỹ đất cấp huyện (trên cơ sở hợp nhất BQLDA ĐTXD 

và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện).

a. Cấp tỉnh: 

'- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  Nghiên cứu hợp nhất Trung 

tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Ban Quản lý Khu Di tích cố Tổng Bí 

thư Hà Huy Tập, Ban Quản lý Khu Di tích Nguyễn Du và Ban Quản 

lý Khu Di tích Tổng Bí thư Trần Phú thành 01 đầu mối ĐVSNCL 

thuộc Sở.

- Sở Lao động và Thương binh, Xã hội:  Nghiên cứu sáp nhập 

Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh và Trường Trung cấp kỹ nghệ Hà 

Tĩnh vào đầu mối trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

- Sở Khoa học và Công nghệ:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Ứng 

dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Trung tâm Nghiên cứu phát 

triển nấm và Tài nguyên sinh vật và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở (theo yêu 

cầu Nghị quyết số 19-NQ/TW). 

- Sở Tài nguyên và Môi trường:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính và Trung tâm Quan trắc tài 

nguyên và môi trường thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

38311.66%223 9.47%16020%

5.84%4620%18615.10%140787927Hà Tĩnh31

30 1,6891,912Nghệ An
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Nghiên cứu hợp nhất TT Quảng bá và Xúc tiến văn hoá và du lịch 

(thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); bộ phận sự nghiệp xúc tiến 

đầu tư của TT Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư 

(Thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư) và bộ phận sự nghiệp xúc tiến 

thương mại của TT Khuyến công và xúc tiến thương mại (thuộc Sở 

Công Thương) thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc tỉnh.

32 Quảng Bình 744 696 48 6.45% 149 20% 101 14.51%
Đề nghị địa phương nghiên cứu phương án tiếp tục thu gọn đầu mối 

ĐVSNCL theo yêu cầu tại NQ số 19-NQ/TW. 

33 Quảng Trị 664 499 165 24.85% 165 24.85% - -
Đề nghị địa phương nghiên cứu phương án tiếp tục thu gọn đầu mối 

ĐVSNCL theo yêu cầu tại NQ số 19-NQ/TW. 

a. Cấp tỉnh:

'- Sở Văn hóa và Thể thao: 

+ Nghiên cứu sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh 

Thừa Thiên Huế và Trường Trung cấp Thể dục thể thao Huế vào đầu 

mối trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh (theo yêu cầu Nghị quyết số 19-

NQ/TW).

+ Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế và 

Đoàn Bóng đá Huế thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở. 

- Nghiên cứu hợp nhất TT Xúc tiến thương mại (thuộc Sở Công 

Thương); TT Thông tin xúc tiến du lịch (thuộc Sở Du lịch) và bộ 

phận xúc tiến đầu tư của TT Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp 

(thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc 

tỉnh.

b. Cấp huyện: 

'- Nghiên cứu tổ chức mô hình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và 

và phát triển quỹ đất cấp huyện (trên cơ sở hợp nhất BQLDA ĐTXD 

và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện).

34 Thừa Thiên Huế 780 692 88 11.28% 156 20% 68 9.83%

5.84%4620%18615.10%140787927Hà Tĩnh31
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Huyện Phong Điền: Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và thể thao huyện và Ban Quản lý Di tích kiến trúc nghệ 

thuật làng cổ Phước Tích thành 01 đầu mối tổ chức thuộc huyện.

VII
Duyên hải Nam 

Trung Bộ
a. Cấp tỉnh:

'- Sở Y tế: Hợp nhất Trung tâm Y tế TP Hội An và Bệnh viện Đa 

khoa Hội An thành 01 đầu mối tổ chức (theo đề xuất tại Phụ lục kèm 

theo Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2023 của tỉnh).

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Nghiên cứu hợp nhất Trung 

tâm Bảo trợ xã hội và Trung tâm Công tác xã hội thành 01 đầu mối 

(theo yêu cầu Nghị quyết số 19-NQ/TW).

- Sở Ngoại vụ: Giải thể Trung tâm Tư vấn và Phục vụ đối ngoại (theo 

đề xuất tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch số lượng người làm việc năm 

2023 của tỉnh).
- Nghiên cứu hợp nhất TT Thông tin xúc tiến du lịch (thuộc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch); bộ phận sự nghiệp xúc tiến đầu tư của TT 

Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu 

tư) và bộ phận sự nghiệp xúc tiến thương mại của TT Khuyến công 

và Xúc tiến thương mại (thuộc Sở Công Thương) và thành 01 đầu 

mối ĐVSNCL thuộc tỉnh.

b. Cấp huyện:

'- Huyện Đại Lộc: Nghiên cứu hợp nhất Ban Quản lý dự án và Trật tự 

xây dựng huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp 

huyện thành 01 đầu mối tổ chức thuộc huyện.

191 17.52% 218 20% 27 3.00%

34 Thừa Thiên Huế 780 692 88 11.28% 156 20% 68 9.83%

35 Quảng Nam 1,090 899
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Số 
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ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Huyện Núi Thành: Nghiên cứu hợp nhất Ban Quản lý dự án huyện 

và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thành 01 đầu mối tổ chức 

thuộc huyện.

- Huyện Phú Ninh: Nghiên cứu hợp nhất Ban Quản lý dự án - Quỹ 

đất - Đô thị huyện và Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp, thương 

mại và dịch vụ huyện thành 01 đầu mối tổ chức thuộc huyện.

- Huyện Thăng Bình: Nghiên cứu hợp nhất Ban Quản lý dự án - Đô 

thị huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất và công nghiệp, dịch vụ 

huyện thành 01 đầu mối tổ chức thuộc huyện.

36 Quảng Ngãi 878 688 190 21.64% 190 21.64% - -
Đề nghị địa phương nghiên cứu phương án tiếp tục thu gọn đầu mối 

ĐVSNCL theo yêu cầu tại NQ số 19-NQ/TW. 

- Sở Văn hóa và Thể thao: Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao và Trung tâm Võ thuật cổ truyền thành 01 

đầu mối thuộc Sở (theo yêu cầu Nghị quyết số 19-NQ/TW).

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Nghiên cứu hợp nhất TT 

Giống nông nghiệp và TT Giống cây trồng thành 01 đầu mối tổ chức 

thuộc Sở.

- Nghiên cứu hợp nhất TT Xúc tiến đầu tư (thuộc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư); TT Thông tin xúc tiến du lịch (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch) và bộ phận sự nghiệp xúc tiến thương mại của TT 

Khuyến công và Xúc tiến thương mại (thuộc Sở Công Thương) thành 

01 đầu mối ĐVSNCL thuộc tỉnh.

38 Phú Yên 589 457 132 22.41% 132 22.41% - -
Đề nghị địa phương nghiên cứu phương án tiếp tục thu gọn đầu mối 

ĐVSNCL theo yêu cầu tại NQ số 19-NQ/TW. 

191 17.52% 218 20% 27 3.00%

4.77%

35 Quảng Nam

37 Bình Định 873 733 140 16.04% 175 20% 35

1,090 899
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

a. Cấp tỉnh: 

'- Sở GD&ĐT :  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên Khánh Hòa và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp 

Khánh Hòa.

- Sở Y tế : Nghiên cứu sáp nhập Trung tâm Phục hồi chức năng và 

giáo dục trẻ em khuyết tật vào Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục 

hồi chức năng.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội : 

+ Nghiên cứu sáp nhập các Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú: 

Khánh Vĩnh, Khánh Sơn; các trường Trung cấp nghề: Ninh Hòa, Vạn 

Ninh, Diên Khánh, Cam Ranh, Cam Lâm và Trường Trung cấp Kinh 

tế Khánh Hòa vào đầu mối trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh (theo 

yêu cầu Nghị quyết số 19-NQ/TW). 

+ Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa và 

Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội TX Ninh Hòa thành 01 

đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Văn hóa và Thể thao : Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Huấn 

luyện kỹ thuật thể thao và Trung tâm Dịch vụ thi đấu thể thao thành 

01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở (theo yêu cầu Nghị quyết số 19-

NQ/TW).

- Sở Khoa học và Công nghệ : Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ và Trung tâm Kỹ 

thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành 01 đầu mối ĐVSNCL 

thuộc Sở.

9.37%39 Khánh Hòa 683 619 64 137 20% 73 11.79%
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Đề nghị đánh giá hiệu 

quả hoạt động của Trung tâm Điều tra khảo sát thiết kế Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn; trường hợp hoạt động không hiệu quả thì 

nghiên cứu tổ chức lại hoặc giải thể.

- Sở Tài nguyên và Môi trường : Nghiên cứu sáp nhập Trung tâm 

Công nghệ thông tin TN&MT vào Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

- Nghiên cứu hợp nhất TT Thông tin xúc tiến du lịch (thuộc Sở Du 

lịch), bộ phận sự nghiệp xúc tiến đầu tư của TT Xúc tiến đầu tư và 

Hỗ trợ doanh nghiệp (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) và bộ phận sự 

nghiệp xúc tiến thương mại của TT Khuyến công và Xúc tiến thương 

mại (thuộc Sở Công Thương) và thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc 

tỉnh.
- Nghiên cứu phương án tổ chức lại TT Công nghệ thông tin và Dịch 

vụ hành chính công trực tuyến (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) 

và Trung tâm Công báo (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) để giảm đầu 

mối ĐVSNCL.
b. Cấp huyện:

- Nghiên cứu tổ chức mô hình Ban Quản lý dự án công trình xây 

dựng và phát triển quỹ đất cấp huyện (trên cơ sở hợp nhất BQLDA 

CTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện).

- Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 

cấp huyện và Nhà thiếu nhi cấp huyện thành 01 đầu mối ĐVSNCL 

thuộc huyện tại TP Nha Trang, các huyện: Diên Khánh, Vạn Ninh, 

Cam Lâm, Khánh Vĩnh... (theo yêu cầu Nghị quyết số 19-NQ/TW).

- Huyện Khánh Vĩnh: Nghiên cứu hợp nhất Ban Quản lý công trình 

công cộng và Môi trường và Trung tâm dịch vụ - thương mại thành 

01 đầu mối ĐVSNCL thuộc huyện.

9.37%39 Khánh Hòa 683 619 64 137 20% 73 11.79%
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

a. Cấp tỉnh: 

'- Sở Y tế:  Nghiên cứu sáp nhập Trường Trung cấp y tế vào 01 đầu 

mối trường cao đẳng thuộc tỉnh (theo yêu cầu Nghị quyết số 19-

NQ/TW).

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  Nghiên cứu sáp nhập Trung tâm 

Nghiên cứu văn hóa Chăm vào Trung tâm Văn hóa tỉnh.

- Nghiên cứu hợp nhất TT Thông tin xúc tiến du lịch (thuộc Sở Văn 

hóa, Thể thao Du lịch) và bộ phận sự nghiệp xúc tiến thương mại của 

TT Khuyến công và Xúc tiến thương mại (thuộc Sở Công Thương) 

thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc tỉnh.

b. Cấp huyện:

Nghiên cứu tổ chức mô hình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và 

phát triển quỹ đất cấp huyện (trên cơ sở hợp nhất BQLDA ĐTXD và 

Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện).

a. Cấp tỉnh:

'- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Nghiên cứu phương án 

sắp xếp thu gọn đầu mối các Ban Quản lý rừng phòng hộ (15 Ban 

Quản lý).

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:  Nghiên cứu hợp nhất 

Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp 1 và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành 

01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Tài nguyên và Môi trường:  Nghiên cứu sáp nhập Trung tâm 

Công nghệ thông tin vào Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

41 Bình Thuận 808 715

16.33% 89 1740 Ninh Thuận 441 369 72

93 69 9.65%

4.61%

11.51% 162 20%
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Sở Khoa học và Công nghệ : Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ và Trung tâm Kỹ 

thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành 01 đầu mối ĐVSNCL 

thuộc Sở.

- Văn phòng UBND tỉnh : Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Hội nghị 

và Nhà khách Bình Minh thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc VP.

- Nghiên cứu hợp nhất TT Thông tin xúc tiến du lịch (thuộc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch) và bộ phận sự nghiệp xúc tiến thương mại 

của TT Khuyến công và Xúc tiến thương mại (thuộc Sở Công 

Thương) thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc tỉnh.

- Nghiên cứu phương án tổ chức lại TT Công nghệ thông tin và 

Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) và Trung tâm 

Tin học (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) để giảm đầu mối ĐVSNCL.

b. Cấp huyện:

- Nghiên cứu hợp nhất Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Ban 

Quản lý công trình công cộng và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp 

huyện thành 01 đầu mối ĐVSNCL cấp huyện.

- TP. Phan Thiết: 

+ Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch, 

Đài Truyền thanh, Ban Quản lý Khu Du lịch Đồi Dương - Tiến 

Thành và Ban Quản lý Khu Du lịch Hàm Tiến - Mũi Né thành 01 đầu 

mối ĐVSNCL thuộc TP (theo yêu cầu Nghị quyết số 19-NQ/TW).

+ Nghiên cứu hợp nhất Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Trung 

tâm phát triển quỹ đất và Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp 

thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc TP.

41 Bình Thuận 808 715 93 69 9.65%11.51% 162 20%
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Huyện Phú Quý: Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin - Thể thao và Ban Quản lý Khu du lịch thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc huyện.

VIII Tây Nguyên
a. Cấp tỉnh:

'Nghiên cứu hợp nhất TT Thông tin xúc tiến du lịch (thuộc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch); bộ phận sự nghiệp xúc tiến đầu tư của TT 

Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu 

tư) và bộ phận sự nghiệp xúc tiến thương mại của TT Khuyến công - 

Xúc tiến thương mại (thuộc Sở Công Thương) thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc tỉnh.

b. Cấp huyện:

'- Nghiên cứu hợp nhất Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và 

Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị cấp huyện thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL cấp huyện tại các huyện: Sa Thầy, Kon Plông, Kon Rẫy, 

Đăk Tô, Đăk Hà...

- Huyện Kon Plông:  Nghiên cứu hợp nhất Ban Quản lý Khu Nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen và Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp huyện thành 01 đầu mối tổ chức thuộc huyện.

a. Cấp tỉnh:

'- Sở Giáo dục và Đào tạo : Tổ chức lại Trường Cao đẳng Sư phạm 

Gia Lai thành phân hiệu của Trường Đại học Sư phạm thuộc Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (theo đề xuất của tỉnh).

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  Nghiên cứu phương án 

sắp xếp thu gọn đầu mối các Ban Quản lý rừng phòng hộ thuộc Sở 

(20 Ban Quản lý).

- Sở Tài nguyên và Môi trường:  Nghiên cứu sáp nhập Trung tâm 

Công nghệ thông tin vào Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

3.89%

42 Kon Tum 520 449 71 13.65% 104

43 Gia Lai 988 822 166 16.80% 198 20% 32

41 Bình Thuận 808 715 93 69 9.65%

20% 33 7.35%

11.51% 162 20%
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Nghiên cứu hợp nhất TT Xúc tiến đầu tư (thuộc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư) và bộ phận sự nghiệp xúc tiến thương mại của TT Khuyến 

công và Xúc tiến thương mại (thuộc Sở Công Thương) thành 01 đầu 

mối ĐVSNCL thuộc tỉnh.

- Nghiên cứu phương án tổ chức lại TT Công nghệ thông tin và 

Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) và Trung tâm 

Công nghệ thông tin (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) để giảm đầu mối 

ĐVSNCL.
b. Cấp huyện:

'- Huyện Kbang : Nghiên cứu sáp nhập Trạm Quản lý thủy nông 

huyện vào Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.

- Huyện Krông Pa : Nghiên cứu sáp nhập Trạm nước sinh hoạt 

huyện vào Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.

a. Cấp tỉnh: 

'- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  Nghiên cứu hợp nhất Trung 

tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk và Trung tâm Phát hành phim và chiếu 

bóng tỉnh Đắk Lắk thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở (theo yêu 

cầu Nghị quyết số 19-NQ/TW). 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

+ Nghiên cứu sáp nhập Trường Trung cấp Đắk Lắk vào đầu mối 

trường cao đẳng thuộc tỉnh (theo yêu cầu Nghị quyết số 19-NQ/TW).

+ Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Quỹ Bảo trợ 

trẻ em thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Nghiên cứu hợp nhất TT Xúc tiến đầu tư (thuộc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư), TT Xúc tiến thương mại (thuộc Sở Công Thương) và TT 

Thông tin xúc tiến du lịch (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc tỉnh.

44 Đắk Lắk 1,194

3.89%

11.08%

43 Gia Lai 988 822 166 16.80% 198 20% 32

1,074 120 10.05% 239 20% 119



38

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Nghiên cứu phương án tổ chức lại TT Giám sát, điều hành đô thị 

thông minh (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) và Trung tâm 

Công nghệ và Cổng thông tin điện tử (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) 

để giảm đầu mối ĐVSNCL.
b. Cấp huyện:

'- Nghiên cứu hợp nhất các Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

với các Đài Truyền thanh - Truyền hình (hoặc Đài Truyền thanh) ở 

một số huyện, TX, TP như TP Buôn Ma Thuột, TX Buôn Hồ, huyện 

Cư Mgar, huyện Ea H'leo... (theo yêu cầu Nghị quyết số 19-

NQ/TW).

- Nghiên cứu tổ chức mô hình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và 

phát triển quỹ đất cấp huyện (trên cơ sở hợp nhất BQLDA ĐTXD và 

Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện); riêng đối với huyện Cư 

Kuin đề nghị nghiên cứu hợp nhất BQLDA ĐTXD, Trung tâm phát 

triển quỹ đất và Trung tâm phát triển cụm công nghiệp thành 01 đầu 

mối ĐVSNCL thuộc huyện.

45 Đắk Nông 433 397 36 8.31% 87 20% 51 12.85%
Đề nghị địa phương nghiên cứu phương án tiếp tục thu gọn đầu mối 

ĐVSNCL theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW.

a. Cấp tỉnh:

'- Sở Y tế:  Nghiên cứu sáp nhập Trung tâm Điều dưỡng phục hồi 

chức năng Đà Lạt (đơn vị tiếp nhận từ Bộ Giao thông vận tải) vào 

Bệnh viện Phục hồi chức năng Lâm Đồng.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Văn hóa Nghệ thuật tỉnh và Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng 

tỉnh thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở (theo yêu cầu Nghị quyết 

số 19-NQ/TW).

20% 90 11.94%

44 Đắk Lắk 1,194 11.08%

46 Lâm Đồng 831 754 77 9.27% 167

1,074 120 10.05% 239 20% 119
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Sở Khoa học và Công nghệ:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Ứng 

dụng Khoa học và công nghệ và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Tài nguyên và Môi trường:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường và Phát triển quỹ đất và Trung tâm 

Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thành 01 đầu mối ĐVSNCL 

thuộc Sở.

- Nghiên cứu phương án tổ chức lại TT Tích hợp dữ liệu và Chuyển 

đổi số (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) và Trung tâm Công báo 

- Tin học (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) để giảm đầu mối ĐVSNCL.

b. Cấp huyện:

'- Nghiên cứu hợp nhất Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và công 

trình công cộng và Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện thành 01 

đầu mối ĐVSNCL cấp huyện tại các huyện: Lạc Dương, Di Linh, 

Lâm Hà...

- TP. Đà Lạt:  Nghiên cứu hợp nhất Ban Quản lý dự án Đầu tư và 

Xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất, Trung tâm quản lý đầu tư và 

khai thác công trình thủy lợi và Trung tâm Quản lý nhà TP thành 01 

đầu mối ĐVSNCL thuộc TP.

IX Đông Nam Bộ

47 Bình Phước 567 474 93 16.40% 114 20% 21 4.43%
Đề nghị địa phương nghiên cứu phương án tiếp tục thu gọn đầu mối 

ĐVSNCL theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW.

a. Cấp tỉnh:

'- Nghiên cứu sáp nhập Trường Trung cấp Y tế (thuộc Sở Y tế) và 

Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật (thuộc Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội) vào đầu mối trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh (theo yêu cầu 

tại Nghị quyết số 19-NQ/TW).

20% 90 11.94%46 Lâm Đồng 831 754 77 9.27% 167

3.19%48 Tây Ninh 646 533 113 17.49% 130 20% 17
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Nghiên cứu hợp nhất TT Thông tin xúc tiến du lịch (thuộc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch) và bộ phận sự nghiệp xúc tiến thương mại 

của TT Khuyến công và Xúc tiến thương mại (thuộc Sở Công 

Thương) thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc tỉnh.

- Nghiên cứu phương án tổ chức lại TT Giám sát, Điều hành kinh tế, 

xã hội tập trung (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) và Trung tâm 

Công báo - Tin học (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) để giảm đầu mối 

ĐVSNCL.
b. Cấp huyện:

Nghiên cứu tổ chức mô hình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và 

phát triển quỹ đất cấp huyện (trên cơ sở hợp nhất BQLDA ĐTXD và 

Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện).

a. Cấp tỉnh: 

'- Sở Y tế:  Nghiên cứu sáp nhập Trung tâm Sức khỏe lao động và 

môi trường và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản vào Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

- Sở Khoa học và Công nghệ:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Ứng 

dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Trung tâm Thông tin và thống 

kê khoa học và công nghệ và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng thành 01 đầu mối tổ chức thuộc Sở (theo yêu cầu 

Nghị quyết số 19/NQ-TW).  

20% 106 20.00%49 Bình Dương 531 530 1 0.19% 107

3.19%48 Tây Ninh 646 533 113 17.49% 130 20% 17
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

+ Nghiên cứu sáp nhập Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình 

Dương, Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương và Trường Trung 

cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương vào đầu mối trường cao đẳng 

thuộc tỉnh (theo yêu cầu Nghị quyết số 19-NQ/TW).

+ Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội và Quỹ 

Bảo trợ trẻ em thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Tài nguyên và Môi trường:  Nghiên cứu sáp nhập Trung tâm 

Công nghệ thông tin - Lưu trữ tài nguyên và môi trường vào Văn 

phòng Đăng ký đất đai tỉnh.  

- Nghiên cứu hợp nhất TT Xúc tiến Du lịch (thuộc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch) và bộ phận sự nghiệp xúc tiến đầu tư, xúc tiến 

thương mại của TT Xúc tiến đầu tư, thương mại và Phát triển công 

nghiệp (thuộc Sở Công Thương) thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc 

tỉnh.

- Nghiên cứu phương án tổ chức lại TT Công nghệ thông tin và 

Truyền thông, TT Thông tin điện tử (thuộc Sở Thông tin và Truyền 

thông) và Trung tâm Công báo (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) để 

giảm đầu mối ĐVSNCL.

b. Cấp huyện:

'- Nghiên cứu hợp nhất Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Trung 

tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện (hoặc hợp nhất BQLDA ĐTXD, 

Trung tâm phát triển quỹ đất và Xí nghiệp công trình công cộng cấp 

huyện) thành 01 đầu mối ĐVSNCL cấp huyện.

- Nghiên cứu sáp nhập Trạm Thủy nông vào Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp tại TX Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên.

20% 106 20.00%49 Bình Dương 531 530 1 0.19% 107
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- TP. Dĩ An: 

+ Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Thông tin và 

Thư viện TP thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc TP.

+ Nghiên cứu tổ chức mô hình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

và phát triển quỹ đất cấp huyện (trên cơ sở hợp nhất BQLDA ĐTXD 

và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện).
a. Cấp tỉnh:

'- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

+ Nghiên cứu sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng 

Nai vào đầu mối trường cao đẳng thuộc tỉnh (theo yêu cầu Nghị 

quyết số 19-NQ/TW).

+ Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể 

thao và Trường Phổ thông năng khiếu thể thao thành 01 đầu mối tổ 

chức (theo yêu cầu Nghị quyết số 19-NQ/TW).

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:  Nghiên cứu hợp nhất 

Trung tâm Công tác xã hội và Qũy Bảo trợ trẻ em thành 01 đầu mối 

tổ chức thuộc Sở.

- Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Đồng Nai: Nghiên cứu hợp 

nhất Trung tâm Tư vấn đầu tư và Dịch vụ khu công nghiệp và Trung 

tâm Đào tạo - Cung ứng Lao động kỹ thuật thành 01 đầu mối 

ĐVSCNL thuộc Ban Quản lý.

- Nghiên cứu hợp nhất TT Xúc tiến thương mại (thuộc Sở Công 

Thương) và TT Xúc tiến du lịch (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch) thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc tỉnh.

20% 106

112 11.44% 196 20% 84 9.69%

20.00%49 Bình Dương 531 530 1 0.19% 107

50 Đồng Nai 979 867
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

b. Cấp huyện:

Nghiên cứu hợp nhất Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Trung 

tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện (hoặc hợp nhất BQLDA ĐTXD, 

Trung tâm phát triển quỹ đất và Trung tâm dịch vụ công ích cấp 

huyện) thành 01 đầu mối ĐVSNCL cấp huyện.

a. Cấp tỉnh: 

'- Sở Y tế:  Nghiên cứu sáp nhập Trường Trung cấp Y tế tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu vào đầu mối trường cao đẳng thuộc tỉnh.

- Sở Khoa học và Công nghệ:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ và Trung tâm Kỹ 

thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành 01 đầu mối ĐVSNCL 

thuộc Sở.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:  Nghiên cứu hợp nhất 

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Trung tâm Công tác xã hội và Bảo 

trợ trẻ em tỉnh thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Xây dựng:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Quy hoạch xây 

dựng, Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng và Trung tâm Quản 

lý các khu xử lý chất thải thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Nghiên cứu phương án tổ chức lại TT Công nghệ thông tin và 

Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) và Trung tâm 

Công báo - Tin học (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) để giảm đầu mối 

ĐVSNCL.
b. Cấp huyện:

'- Nghiên cứu tổ chức mô hình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và 

phát triển quỹ đất cấp huyện (trên cơ sở hợp nhất BQLDA ĐTXD và 

Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện).

13.95%51 Bà Rịa - Vũng Tàu 548 509 39 7.12% 110 20% 71

112 11.44% 196 20% 84 9.69%50 Đồng Nai 979 867
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Huyện Long Điền:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin và Thể thao và Ban Quản lý các khu du lịch huyện thành 

01 đầu mối ĐVSNCL thuộc huyện.

- Huyện Đất Đỏ:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin và Thể thao, Ban Quản lý các khu du lịch huyện và Ban Quản lý 

di tích huyện thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc huyện.

- Huyện Côn Đảo:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin và Thể thao, Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Côn Đảo thành 

01 đầu mối ĐVSNCL thuộc huyện.

X Tây Nam Bộ
- Sở Giáo dục và Đào tạo:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Giáo 

dục thường xuyên và Kỹ thuật tổng hợp và Trung tâm Ngoại ngữ - 

Tin học thành 01 đầu mối tổ chức thuộc Sở (theo yêu cầu Nghị quyết 

số 19-NQ/TW).

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh và Trường Thể dục, Thể thao 

thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở (theo yêu cầu Nghị quyết số 19-

NQ/TW).

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Nghiên cứu hợp nhất 

Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Xây dựng: Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Quy hoạch xây 

dựng và Trung tâm Giám định chất lượng xây đựng thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc Sở.

13.95%51 Bà Rịa - Vũng Tàu 548 509 39 7.12% 110 20% 71

52 Long An 813 689 124 15.25% 163 20% 39 5.66%
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Nghiên cứu sáp nhập Trường Trung cấp y tế Long An (thuộc Sở Y 

tế) và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An (thuộc Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội) vào đầu mối trường cao đẳng trên địa 

bàn tỉnh.

- Nghiên cứu hợp nhất TT Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (thuộc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư) và TT Thông tin xúc tiến du lịch (thuộc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch) thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc tỉnh.

a. Cấp tỉnh:

'- Sở Giáo dục và Đào tạo:  Nghiên cứu tổ chức lại hoặc giải thể TT 

Hỗ trợ công tác Thư viện, Thiết bị và Giáo dục ngoài giờ để giảm 

đầu mối ĐVSNCL.

- Sở Y tế:  Nghiên cứu sáp nhập Phòng khám đa khoa Quân Dân y 

vào đầu mối bệnh viện đa khoa trên địa bàn tỉnh.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

+ Nghiên cứu sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Cái 

Bè, Trường Trung cấp Cai Lậy và Trường Trung cấp Gò Công vào 

đầu mối trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

+ Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Công tác xã hội tỉnh và Quỹ Bảo 

trợ trẻ em thành 01 đầu mối tổ chức thuộc Sở.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài 

nguyên và Trung tâm Công nghệ thông tin thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc Sở.

- Nghiên cứu phương án tổ chức lại TT Công nghệ thông tin và 

Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) và Trung tâm 

Tin học và Công báo (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) để giảm đầu 

mối ĐVSNCL.

6.05%53 Tiền Giang 738 628 110 14.91% 148 20% 38

52 Long An 813 689 124 15.25% 163 20% 39 5.66%
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Nghiên cứu hợp nhất bộ phận sự nghiệp xúc tiến đầu tư của TT Xúc 

tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

và bộ phận sự nghiệp xúc tiến thương mại của TT Khuyến công và 

Xúc tiến thương mại (thuộc Sở Công Thương) thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc tỉnh.

b. Cấp huyện:

'Nghiên cứu hợp nhất Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất và Ban 

Quản lý dịch vụ công ích cấp huyện thành 01 đầu mối ĐVSNCL cấp 

huyện tại các huyện: Gò Công Đông, Châu Thành, Cái Bè, Tân 

Phước, Chợ Gạo.

a. Cấp tỉnh: 

'- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  Nghiên cứu hợp nhất Trung 

tâm Thể dục thể thao tỉnh và Trường Năng khiếu thể dục thể thao 

thành 01 đầu mối tổ chức thuộc Sở (theo yêu cầu Nghị quyết số 19-

NQ/TW).

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

+ Nghiên cứu sáp nhập Trường Trung cấp Công nghệ Bến Tre vào 

đầu mối trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh (theo yêu cầu tại Nghị 

quyết số 19-NQ/TW).

+ Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Cung 

cấp dịch vụ công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi 

trường và Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường 

thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

6.05%

54 Bến Tre 687 620 67 9.75% 138 20% 71 11.45%

53 Tiền Giang 738 628 110 14.91% 148 20% 38
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Sở Xây dựng: Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Tư vấn và Kiểm 

định xây dựng và Trung tâm Phát triển nhà thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc Sở.
- Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch (thuộc 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); bộ phận sự nghiệp xúc tiến đầu tư 

của TT Xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu 

tư) và bộ phận sự nghiệp xúc tiến thương mại của TT Khuyến công 

và Xúc tiến thương mại (thuộc Sở Công Thương) và  thành 01 đầu 

mối ĐVSNCL thuộc tỉnh.

- Nghiên cứu phương án tổ chức lại TT Công nghệ thông tin và 

Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) và Trung tâm 

Thông tin điện tử (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) để giảm đầu mối 

ĐVSNCL.

b. Cấp huyện:

'- Nghiên cứu tổ chức mô hình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và 

phát triển quỹ đất cấp huyện (trên cơ sở hợp nhất BQLDA ĐTXD và 

Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện); riêng đối với huyện Ba Tri 

thì nghiên cứu hợp nhất Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Trung 

tâm phát triển quỹ đất và Ban Quản lý công trình giao thông đô thị và 

Vệ sinh môi trường huyện thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc huyện.

- TP Bến Tre:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

và Đài Phát thanh và Truyền hình TP thành 01 đầu mối ĐVSNCL 

thuộc TP.

- Sở Giáo dục và Đào tạo:  Nghiên cứu sáp nhập Trường Trung cấp 

Pali-Khmer vào đầu mối trường cao đẳng thuộc tỉnh (theo yêu cầu 

Nghị quyết số 19-NQ/TW).

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Văn hóa tỉnh và Ban Quản lý di tích tỉnh.

7.33%55 Trà Vinh 585 505 80 13.68% 117 20% 37

54 Bến Tre 687 620 67 9.75% 138 20% 71 11.45%
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi 

trường và Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường 

thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Nghiên cứu hợp nhất TT Thông tin xúc tiến du lịch (thuộc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch); bộ phận sự nghiệp xúc tiến đầu tư của TT 

Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu 

tư) và bộ phận sự nghiệp xúc tiến thương mại của TT Khuyến công 

và Xúc tiến thương mại (thuộc Sở Công Thương) thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc tỉnh.

- Nghiên cứu phương án tổ chức lại TT Công nghệ thông tin và 

Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) và Trung tâm 

Tin học - Công báo (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) để giảm đầu mối 

ĐVSNCL.

56 Vĩnh Long 659 511 148 22.46% 148 22.46% - -
Đề nghị địa phương nghiên cứu phương án tiếp tục thu gọn đầu mối 

ĐVSNCL theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW.

57 Đồng Tháp 953 761 192 20.15% 192 20.15% - -
Đề nghị địa phương nghiên cứu phương án tiếp tục thu gọn đầu mối 

ĐVSNCL theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW.

a. Cấp tỉnh: 

'- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  Nghiên cứu hợp nhất Trung 

tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh và Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ 

tịch Tôn Đức Thắng thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

7.33%

58

55 Trà Vinh 585 505 80 13.68% 117 20% 37

8.55%An Giang 990 866 124 12.53% 198 20% 74
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 

+ Nghiên cứu sáp nhập Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú, 

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Tổng hợp và Trường Trung cấp Kỹ 

thuật - Công nghệ thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vào 

đầu mối trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh (theo yêu cầu Nghị quyết 

số 19-NQ/TW). 

+ Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Trung tâm 

Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Khoa học và Công nghệ:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Ứng 

dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và Trung tâm Công nghệ sinh 

học thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Tài nguyên 

và Môi trường và Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi 

trường thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Hỗ trợ 

doanh nghiệp và Trung tâm Thẩm định dự án đầu tư thành 01 đầu 

mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Nghiên cứu phương án tổ chức lại TT Công nghệ thông tin và 

Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) và Trung tâm 

Công báo - Tin học (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) để giảm đầu mối 

ĐVSNCL.

b. Cấp huyện:

'- Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền 

thanh cấp huyện thành 01 đầu mối ĐVSNCL cấp huyện (theo yêu 

cầu Nghị quyết số 19-NQ/TW).

58 8.55%An Giang 990 866 124 12.53% 198 20% 74
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Huyện Tịnh Biên:  Nghiên cứu hợp nhất Ban Quản lý dự án Đầu tư 

xây dựng, Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật và Ban Quản lý các trạm bơm 

huyện thành 01 đầu mối ĐVSNCL cấp huyện (theo yêu cầu Nghị 

quyết số 19-NQ/TW).

- TP Long Xuyên:  Nghiên cứu hợp nhất Ban Quản lý dự án Đầu tư 

xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ban Quản lý Công viên 

Mỹ Thới thành 01 đầu mối ĐVSNCL cấp huyện (theo yêu cầu Nghị 

quyết số 19-NQ/TW).

a. Cấp tỉnh:

'- Sở Văn hóa - Thể thao:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa 

tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh và Ban Quản lý 

di tích tỉnh thành 01 đầu mối thuộc Sở.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:  Nghiên cứu sáp nhập 

Trường Trung cấp nghề vùng Tân Hiệp, Trường Trung cấp nghề 

vùng tứ giác Long Xuyên, Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú, 

Trường trung cấp nghề vùng U Minh Thượng và Trường Trung cấp 

Kỹ thuật - Nghiệp vụ vào đầu mối trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

- Sở Tài nguyên và Môi trường:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi 

trường và Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thành 01 

đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Xây dựng: Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Kiểm định và Dịch 

vụ xây dựng và Trung tâm Quy hoạch xây dựng thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc Sở.

58 8.55%

11.28%20% 87

An Giang 990 866 124 12.53% 198 20% 74

59 Kiên Giang 855 771 84 9.82% 171
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

b. Cấp huyện:

'- TP Hà Tiên:  Nghiên cứu hợp nhất Ban Quản lý dự án Đầu tư xây 

dựng và Ban Quản lý Công trình đô thị TP thành 01 đầu mối thuộc 

TP.

- TP Phú Quốc:  Nghiên cứu hợp nhất Ban Quản lý dự án Đầu tư xây 

dựng, Trung tâm Tư vấn dịch vụ xây dựng, Ban Quản lý công trình 

công cộng và Đoạn Quản lý đường bộ thành 01 đầu mối ĐVSNCL 

thuộc TP.

- Huyện Hòn Đất, huyện Tân Hiệp:  Nghiên cứu hợp nhất Ban 

Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Trung tâm Tư vấn dịch vụ xây 

dựng thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc huyện.

- Huyện Kiên Hải:  Nghiên cứu hợp nhất Ban Quản lý dự án Đầu tư 

xây dựng và Ban Điều hành nhà máy điện thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc huyện.

- Huyện Kiên Lương:  Nghiên cứu hợp nhất Ban Quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng và Ban Quản lý công trình công cộng đô thị thành 01 

đầu mối ĐVSNCL thuộc huyện.

- TP Rạch Giá:  Nghiên cứu hợp nhất Ban Quản lý dự án Đầu tư xây 

dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư nâng cấp đô thị và Trung tâm Tư 

vấn dịch vụ xây dựng thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc huyện.

a. Cấp tỉnh: 

'- Sở Tài nguyên và Môi trường:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi 

trường và Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường 

thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

11.08%60 Hậu Giang 462 415 47 10.17% 93 20% 46

11.28%20% 8759 Kiên Giang 855 771 84 9.82% 171
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Sở Khoa học và Công nghệ:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ và Trung tâm Kỹ 

thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành 01 đầu mối ĐVSNCL 

thuộc Sở. 

- Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch (thuộc 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và bộ phận sự nghiệp xúc tiến 

thương mại của TT Khuyến công và Xúc tiến thương mại (thuộc Sở 

Công Thương) thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc tỉnh.

b. Cấp huyện:

'- Nghiên cứu tổ chức mô hình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và 

phát triển quỹ đất cấp huyện (trên cơ sở hợp nhất BQLDA ĐTXD và 

Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện); riêng đối với TP Vị Thanh 

thì nghiên cứu hợp nhất BQLDA ĐTXD, Trung tâm phát triển quỹ 

đất và BQL Cụm Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp TP thành 01 đầu 

mối ĐVSNCL thuộc TP.

- TP Vị Thanh: Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa Thông tin, 

Đài Truyền thanh và Nhà Thiếu nhi TP thành 01 đầu mối ĐVSNCL 

thuộc TP.

a. Cấp tỉnh: 

'- Nghiên cứu hợp nhất TT Xúc tiến thương mại (thuộc Sở Công 

Thương), Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch (thuộc Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch) và bộ phận sự nghiệp xúc tiến đầu tư của Trung 

tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (thuộc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư) thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc tỉnh.

11.08%60 Hậu Giang 462 415 47 10.17% 93 20% 46

6.70%61 Sóc Trăng 714 612 102 14.29% 143 20% 41
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Sở Tài nguyên và Môi trường:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi 

trường và Trung tâm Công nghệ thông tin thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Khoa học và Công nghệ:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Ứng 

dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở. 

- Sở Xây dựng:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Quy hoạch xây 

dựng và Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc Sở. 
b. Cấp huyện:

Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện và 

Đài Truyền thanh cấp huyện thành 01 đầu mối tổ chức cấp huyện 

(theo yêu cầu Nghị quyết số 19-NQ/TW). 

Riêng đối với huyện Long Phú thì nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Văn hóa - Thông tin huyện, Đài Truyền thanh huyện và Trung tâm 

Thể dục thể thao huyện thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc huyện; đối 

với huyện Trần Đề thì nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin huyện, Đài Truyền thanh huyện và Ban Quản lý di tích lịch 

sử - văn hóa đền thờ Bác Hồ thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc 

huyện

a. Cấp tỉnh: 

'- Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ:  Nghiên cứu hợp nhất 

Trung tâm Thông tin và thống kê khoa học và công nghệ và Trung 

tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành 01 đầu mối tổ 

chức thuộc Sở.

62 Bạc Liêu 411 371 40 9.73% 83 20% 43 11.59%

6.70%61 Sóc Trăng 714 612 102 14.29% 143 20% 41
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Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

Số 

ĐVSN

Tương 

ứng tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4)
(5)=(3)-

(4)

(6)=(5)/ 

(2)*100

(7)=(3)*2

0%
(8)

(9)=(7)-

(5)

(10)=(9)/ 

(4)*100
(11)

Số giảm ĐVSN 

năm 2021 so với 

năm 2015

Kết quả sắp xếp ĐVSNCL 

giai đoạn 2015-2021

STT Tên địa phương
Năm 

2015

Năm 

2021

Phương án sắp xếp ĐVSNCL đến năm 2025

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2015

Dự kiến số ĐVSN 

tối thiểu cần giảm 

so với năm 2021
Đề xuất một số phương án sắp xếp

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Văn hóa tỉnh và Ban Quản lý di tích thành 01 đầu mối ĐVSNCL 

thuộc Sở.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Nghiên cứu hợp nhất 

Trung tâm Bảo trợ xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL thuộc Sở.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Nghiên cứu hợp nhất 

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Trung tâm 

Quản lý khai thác công trình thủy lợi thành 01 đầu mối ĐVSNCL 

thuộc Sở.

- Sở Tài nguyên và Môi trường:  Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm 

Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên 

và Môi trường và Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi 

trường thành 01 đầu mối ĐVSNCL thuộc Sở.

- Nghiên cứu hợp nhất TT Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

(thuộc Sở Công Thương) và Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch 

(thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thành 01 đầu mối ĐVSNCL 

thuộc tỉnh.

b. Cấp huyện:

Nghiên cứu hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể thao cấp huyện, Đài 

Truyền thanh cấp huyện và Thư viện cấp huyện thành 01 đầu mối 

ĐVSNCL cấp huyện (theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW).

63 Cà Mau 705 608 97 13.76% 141 20% 44 7.24%
Đề nghị địa phương nghiên cứu phương án tiếp tục thu gọn đầu mối 

ĐVSNCL theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW.

62 Bạc Liêu 411 371 40 9.73% 83 20% 43 11.59%
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TT Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ
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TT Kỹ thuật - Công nghệ - Quan trắc TNMT


